
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Học sinh trường THCS

1 H Luêt Niê 01/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin

2 H- Diệp Bkrông 05/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin

3 H' Bich Knul 15/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin

4 H Si Tra Ênuôl 08/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin

5 H- Sơ Nia Ayũn 07/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin

6 Trần Thị Thùy Trang 05/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

7 Vy Lan Êñuôl 29/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

8 H Xôn Kêň 01/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

9 Y- K Yun Knul 26/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

10 Phạm Thị Kim Ngân 16/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

11 Thái Viết Minh 05/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

12 Nguyễn Đức Trọng 11/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

13 H Bich Ta Niê 21/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

14 Phan Thị Tình 10/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Chư Êwi

15 Y Tiêu Êban 11/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

16 H Dao Buôn Yă 29/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

17 Mai Thị Ngọc Hà 24/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

18 Nguyễn Lam Ly 02/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

19 Vũ Phan Anh Quang 15/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

20 Nguyễn Tường Nhật Minh 09/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

21 H Sen Êban 12/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea HNin

22 H' Muyn Niê 04/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

23 Lê Quang Khánh 25/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

24 Nguyễn Cảnh Hạnh 02/03/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea HNin

25 Phan Công Thành 30/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

26 Nguyễn Thị Yến Nhi 17/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

27 Phạm Thị Nguyệt 05/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

28 Trương Thị Kiều Trang 29/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

29 Trần Thị Cẩm Tú 20/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

30 H Mion Byă 03/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea HNin

31 Y Ka Li Bkrông 28/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Trung Hòa

32 Y - Êu Rô Niê 11/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Chư Êwi

33 Nguyễn Đắc Hoàng Anh 24/08/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea HNin

34 Nguyễn Thị Mai Trinh 01/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

35 H - Buin Bkrông 26/12/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

36 H Thiệp Byă 01/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

37 H - Lima - Adrơ̆ng 07/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

38 Y- Đa Niêl Niê 06/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

39 Liêu Việt Trang 13/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Chư Êwi

40 Y Rian Knul 16/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

41 Bùi Thị Bích Khuyên 03/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Chư Êwi

42 Phạm Bá Nhật 17/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea HNin

43 Phạm Thị Kim Anh 23/07/2008 Tỉnh Đắk Nông Nữ Kinh THCS Lê Quý Đôn

44 Lê Anh Khoa 09/04/2008 Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh Trường THCS Dray Bhăng

45 Trần Ngọc Hào 02/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS 19/8

46 Nguyễn Minh Khôi 05/07/2008 Tỉnh Phú Yên Nam Kinh Trường THCS Ea HNin

47 H' Nên Adrơng 26/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea HNin

48 H - Jil Bkrông 21/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

49 Y - Duyêt Bkrông 17/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

50 Đặng Quốc Huy 13/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Cao Lan Trường THCS Chư Êwi

51 H - Li Na Niê 12/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

52 Doãn Cát Thành Long 26/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

53 Vy Văn Hồng Việt 21/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Chư Êwi

54 H Phên Niê 28/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Việt Đức
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55 H- Mi- Rin Êban 15/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

56 Nguyễn Hoàng Anh 07/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Chư Êwi

57 Nguyễn Hà Bảo Trân 09/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

58 H Rian Buôn Yă 13/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

59 H Thúy Niê 08/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

60 Y Si Mân Kbuôr 16/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS 19/8

61 Vũ Thị Ngọc Tú 08/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

62 Hồ Minh Hiếu 03/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

63 Trần Gia Như 07/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS 19/8

64 Trần Văn Vũ 21/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

65 Nguyễn Mai Oanh 03/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Chư Êwi

66 Nguyễn Đình Minh Quân 28/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trương THCS Chư Quynh

67 Đặng Hoàng Minh Toàn 30/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Chư Êwi

68 Bùi Nguyên Anh 01/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

69 Cao Thiên Vỹ 24/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

70 Hoàng Văn Lợi 26/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Chư Êwi

71 Lê Bảo Quốc 29/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

72 Ngô Quốc Linh 06/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

73 Đinh Gia Anh 05/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

74 Lê Ngọc Anh Quốc 11/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea HNin

75 Hồ Nguyên Vũ 03/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

76 Y - Thị Knul 17/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

77 Y Ka Sŭc Niê 18/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

78 H Sơ Yung Ê Ban 19/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

79 Lê Thị Nhã Thi 12/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

80 Trần Hồng Hà Vy 01/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

81 Nguyễn Quốc Đạt 02/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS 19/8

82 H' Trúc Mlô 22/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea HNin

83 H - Rôn Ênuôl 17/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

84 Nguyễn Đình Chí Phước 06/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

85 Y- Trí Êñuôl 24/07/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS 19/8

86 Dương Hoàng Phát 19/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Chư Êwi

87 H Xuyên Êban 03/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea HNin

88 Nguyễn Bảo Hiếu 08/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

89 Nguyễn Thị Hải Yên 03/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

90 Nguyễn Tiến Thắng 10/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Chư Êwi

91 Phan Văn Hoàng Long 05/08/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS 19/8

92 Hoàng Văn Sự 10/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Chư Êwi

93 Hứa Thị Bảo Trân 06/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

94 Y - So Ny Ễnuôl 17/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS 19/8

95 Long Quang Sơn 18/03/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Chư Êwi

96 Y - Yấp Bkrông 17/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

97 Trần Quốc Huy 13/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Chư Êwi

98 Y Phong Êban 28/04/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

99 Y - Yô Han Knul 18/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

100 Y Dự Êban 19/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

101 Y - Bêch Hđơ̆k 18/02/2006 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS 19/8

102 Y - Chiến Knul 19/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

103 Y Huin Êban 07/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

104 Y Khương Buôn Yă 22/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

105 Y- Ga Ri Buôn Tô 06/11/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

106 Y- Quân Niê 10/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

107 Hoàng Kiều Ân 31/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Chư Êwi

108 Vi Ngọc Lê 22/11/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Chư Êwi

109 Bùi Đăng Khôi 25/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

110 Y - Lập Êban 18/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

111 Nguyễn Xuân Bảo Ngọc 18/08/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Mường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Chí Thanh

112 H - Du Ly Hđơ̆k 05/04/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS 19/8

113 Lâm Thị Đào 17/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Chư Êwi



114 H Dring Bkrông 01/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu


